Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2018
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG

Ký hiệu HIU

Địa chỉ: Số 03 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.7308.3456

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2018:

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017:

	STT
	Mã ngành
	Tên ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn
	Ghi chú

	1
	7140201
	Giáo dục Mầm non
	M00, M01, M11
	---
	

	2
	7140206
	Giáo dục Thể chất
	T00, T02, T03, T07
	---
	

	3
	7210302
	Công nghệ điện ảnh, truyền hình
	H00; H01; V00; V01
	15.5
	15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

	4
	7210402
	Thiết kế công nghiệp
	H00; H01; V00; V01
	15.5
	15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

	5
	7210403
	Thiết kế đồ họa
	H00; H01; V00; V01
	15.5
	15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

	6
	7210404
	Thiết kế thời trang
	H00; H01; V00; V01
	15.5
	15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

	7
	7220201
	Ngôn ngữ Anh
	C00
	---
	

	8
	7220201
	Ngôn ngữ Anh
	A01; D01; D96
	15.5
	

	9
	7310101
	Kinh tế
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	10
	7310206
	Quan hệ quốc tế
	A00; A01; C00; D01
	15.5
	

	11
	7310612
	Trung Quốc học
	A01; C00; D01; D04
	15.5
	

	12
	7310613
	Nhật Bản học
	A01; C00; D01; D06
	15.5
	

	13
	7310614
	Hàn Quốc học
	A01; C00; D01; D78
	15.5
	

	14
	7310630
	Việt Nam học
	A01; C00; D01; D78
	15.5
	

	15
	7320104
	Truyền thông đa phương tiện
	A01; C00; D01; D78
	15.5
	

	16
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	A00; A01; C00; D01
	15.5
	

	17
	7340201
	Tài chính – Ngân hàng
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	18
	7340301
	Kế toán
	A00; A01; D01; D90
	---
	

	19
	7380107
	Luật kinh tế
	A00; A01; C00; D01
	15.5
	

	20
	7440301
	Khoa học môi trường
	A00; A01; B00; D90
	15.5
	

	21
	7480201
	Công nghệ thông tin
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	22
	7520201
	Kỹ thuật điện
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	23
	7520207
	Kỹ thuật điện tử - viễn thông
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	24
	7580101
	Kiến trúc
	V00; V01
	15.5
	15,5 điểm (môn năng khiếu hệ số 1) hoặc 20,0 điểm (môn năng khiếu hệ số 2).

	25
	7580201
	Kỹ thuật xây dựng
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	26
	7580205
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	A00; A01; D01; D90
	15.5
	

	27
	7720201
	Dược học
	A00, B00, D90
	16.5
	

	28
	7720301
	Điều dưỡng
	A00; B00; D90
	15.5
	

	29
	7720501
	Răng - Hàm - Mặt
	A00; B00; D90
	21
	

	30
	7720601
	Kỹ thuật xét nghiệm y học
	A00; B00; D90
	15.5
	

	31
	7720603
	Kỹ thuật phục hồi chức năng
	A00; B00; D90
	15.5
	

	32
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	A00; A01; C00; D01
	15.5
	

	33
	7810201
	Quản trị khách sạn
	A00; A01; C00; D01
	15.5
	


Mã nghành và tổ hợp xét tuyển nguyện vọng năm 2018:

[image: image1.jpg]Tén nganh Ma nganh
Hp sinh* 7720302
Réang - Ham - Mat 7720501
Duoc hoe 7720201
Diéu dudng 7720301
Ky thuat xét nghiém y hoc 7720601
Ky thuét phyc héi chic néing. 7720603
Gido dyc médm non 7140201
N At s st 20201
Trung Quéc hoc 7310612
Nhit Ban hoc 7310613
Han Quéc hoc 7310614
Viét Nam hoc 7310630
Truyén thong da phuong tién 7320104
Quan hé quéc té 7310206
Ludtkinh t& 7380107
Quan tri kinh doanh 7340101
Quan tri khach san 7810201
Quén tri dich vu du lich & It hanh 7810103
Ké toan 7340301
Kinh té: Kiém todn 7310101
Tai chinh ngan hang 7340201
Ky thudt xdy dung 7580201
Ky thudt xdy dung céng trinh giao thong 7580205
Ky thuat dién 7520201
Ky thuat dién ti- vién thong 7520207

Thiét ké cong nghiep: eoding cngranto 0
st it gt 7210402

Thiét k& 6 hoa 7210403
Thiét k& thas trang 7210404
Cong nghe dién anh truyén hinh:

Tt kEmy ot ko, s A g i 7210302
ke phimogt i g N Cartoon 30

Kién trac 7580101
Khoa hoc mdi trueng 7440301
Gido duc thé chit 7140206

(*) Nganh du ki€n tuyén sinh trong ndm 2018

T6 hop mon xét tuyén
700:Toin, 1 Hoa
500: Toin Héa, S
00:Todn, 15, W6
500: Toin Hén S
00:Todn, 15, H6a D90:Toén, KHTN. Tiéng Anh
500: Toin Héa S
00:Todn, 5, H6a
500:Toin Héa S

D90:Todn, KHTN. Tiéng Anh

D90 Todn, KHTN. Tiéng Anh

D90 Toin, KHTN. Tiéng Anh

A0 Todn, L H6a D90 Todn, KHTN. Tiéng Anh
B00: Tosin, Ho, Snh.
A0 Todn, L, W6 D90 Todn, KHTN. Tiéng Anh

B00: Toén, Ho, Snh.
MOO: Todn,Van, Nang khiéu MOS: Tiéng Aah, NKL,NK2.
MOT:Vo NKLINK2 M1 Vi, Tiéng Anh, NK
AO: Todn, L, Tiéng Anh~ C00:Van, 5. 0fa.

DO Todn, Van, Tiéng Anh D96: Toén, KHXH, Tiéng Anh
AO: Todn, L Anh DO Todn, Van, Tiéng Anh

CO0:Vin, Si%Dia DO Todn, Van, Téng Trung Quéc
AOL Todn, i, Anh DO Todn, Vn, Tiéng Anh
CO0:Van, S1,Dja DOS: Todn, Vin Tiéng Nt

AOL: Todn, L Anh; C00:Van, St Dia
DO Toén, Van, Tiéng Anh D78: Van, KHXH, Tiéng An
A0 Todn, L Anh; C00:Van, 56 0fa

DOL: Toén, Van, Tiéng Anh D78: Van, KHXH, Tiéng An
Ao Todn, L Anh; C00:Van, 51 Dfa.

DO Todn, Van, Tiéng Anh D78: Van, KHXH, Tiéng Anh
A0O:Todn, g H6a RO Todn, L, Tiéng Anh

C00:Van, 5t Dfa. DO Todn, Van, Tiéng Anh
A00:Toin, L H6a AOL: Todn, L. Tiéng Anh
C00:Van, 51 B2 DO Todn, Van, Tiéng Anh
A00:Todn, L, H6a AOL: Todn, L. Tiéng Anh
©00:van, 51 Dfa DOL: Todn, Van, Tiéng Anh
A0D:Todn, L Ha AOL: Todn, L. Tiéng Anh
C00:van, 51 Dfa. DO Todn, Van, Tiéng Anh
A00:Todn, . H6a AOL: Todn, L. Tiéng Anh
C00:van, 55 Bia OL: Todn, Van, Tiéng Anh

A0D:Todn, L HG3: A0 Todn, L Anh
DOL: Todn, Van, Tiéng Anh D90: Ton, KHTN, Tiéng Anh
A0D:Todn, L HGa: A0 Toén, L Anh

DO Todn, Van, Tiéng Anh  D90: Toén, KHTN, Tiéng Anh
A0D: Toin, L, H63: A0 Todn, L Anh

DO Todn, Van, Tiéng Anh  D90: Todn, KHTN, Tiéng Anh
A0D:Todn, L H63: A0 Todn, L Anh

DO Todn, Van, Tiéng Anh D90: Toén, KHTN, Tiéng Anh
A Todn, L, H65; AOL. Todn, L Anh

DO Toén, Van, Tiéng Anh D90: Todn, KHTN, Tiéng Anh
A0 Todn, L, HG3: A0 Todn, L Anh

DO Todn, Van, Tiéng Anh D90: Toéin, KHTN, Tiéng Anh
A Todn, L H65: A0 Todn, L Anh

DO Todn, Van, Tiéng Anh D90: Todn, KHTN, Tiéng Anh
A0 Todn, L H63: A0 Todn, L Anh

DOt Todn, Van, Tiéng Anh D90: Toén, KHTN, Tiéng Anh
HOO:Van, Hinh Hoa, Tang tf_ HOL: Todn, Van, rang -
VOO:Todn, Lj, V& my thut  VO1: Todn, Vin, V& my thuit
HOO:Van, Hinh Hoa, Tang trf_ HOL: Todn, Van, trang
VOO:Todn, Lj, V& m§ thugt VO1: Todn, Vin, V& my thuit
HOO:Van, Hinh Hoa, Tang trf_ HOL: Todn, Van, trang s
VOO:Todn, Lj, Ve my thugt VO1: Todn, Vin, V& my thuit

HOO:Van, Hinh Hoa, Tang trf_ HOL: Tosn, Van, trang
VOO:Todn, Lj, V& m§ thugt VO1: Todn, Vin, V& my thuit

VOO Ton, L Ve my thut
VO Todn, Vi, Vé mj thust

A0 Toin, L, Hoa: A0 Toin, L, Anh

BOO: Todn, Héa, Sish  D90: Toin, KHTN, Tiéng Anh
T00:Todn, Sinh, Nang khidu  T03:Van,Sinh, Nang khiéu
To2:Tosn,Van, Nang khiéu  T07:an, Dia, Ning khiéu




ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC

